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	STT
	Tên đối tác/
thuộc nước
	Số HĐ/ thỏa thuận
	Ngày ký
	Ngày hết hạn
	Nội dung ký kết
	Đơn vị
đề xuất
	Liên hệ
	Cá nhân ký

	1
	Pohang University of Science and Technology (POSTECH, Korea)
	01
POSTECH-KR
	14/01/2021
	14/01/2026
	MoS | Gia hạn MoU | Cấp Trường | Khung thỏa thuận chung.
	P.QHĐN 
	Ms. Jinyoung Huh
jyhuh@postech.ac.kr
	Prof. Moo Hwan Kim (President)

	
	Pohang University of Science and Technology (POSTECH, Korea)
	02
POSTECH-KR
	14/01/2021
	14/01/2026
	Gia hạn MoA: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, hội thảo quốc tế…
	
	
	

	2
	[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Cục Công tác phía Nam (Bộ KH-CN), Cty TNHH Advantech VN Technology
	[bookmark: _heading=h.tyjcwt]03
CTPN-ADVANTECH-VN
	28/01/2021
	28/01/2024
	MoU | Cấp Trường | Hợp tác đào tạo, tổ chức các cuộc thi về CNTT, tiếp nhận thực tập sinh.
	P.QHĐN
	Ông Quan Quốc Đăng
dangquan3580@gmail.com
Ông Trần Kiên
kien.tran@advantech.com.vn 
	Cục Trưởng. Phạm Xuân Đà
Tổng giám đốc. Đỗ Đức Hậu

	3
	National Central University (NCU, Taiwan)
	04
NCU-TW
	28/01/2021
	28/01/2026
	MoS | Gia hạn MoU&MoA | Cấp Trường | Khung thỏa thuận chung, Chương trình trao đổi SV
	P.QHĐN
	Thầy Nghiệp
feichen@ncu.edu.tw
(Office of Intl Affairs)
	Dr.Hsieh-Lung Hsu
(vice president)

	4
	Công ty Cổ phần UV (UV,VN)
	05-UV-VN
	02/02/2021
	02/02/2026
	MoA | Thỏa thuận khung về chuyển giao công nghệ
	P.QHĐN
Khoa SH-CN
	Cô Đ.T.P. Thảo
uvvietnam@uvvietnam.com.vn 
	Tổng giám đốc. Trần Thành Vân

	5
	Macquarie University (AUS)
	
	24/02/2021
	
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]Confirmation on Variation Letter
	P.QHĐN
	Thầy Nghiệp
	Nicole Brigg
(ProVice-Chancellor,lnternational)

	6
	Viện John Von Neumann (VN)
	06
JVN-VN
	24/02/2021
	24/02/2025
	MoA | Cấp Trường |
	P.QHĐN
	Thầy Nghiệp
	Trần Minh Triết (Viện trưởng)

	7
	[bookmark: _heading=h.2et92p0]Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt Trời Đỏ (Red Sun-VN)
	07
RS-VN
	26/02/2021
	26/02/2025
	MoA | Cấp Trường | Khung thỏa thuận chung về chuyển giao công nghệ, trao đổi khoa học và hợp tác nghiên cứu
	P.KHCN
	Thầy Nghiệp
duckhoa.redsun@gmail.com 
	Diệp Bảo Cánh (Tổng Giám đốc)

	8
	University of Bayreuth, Germany 
	08
UB-DE
	10/03/2021
	10/03/2025
	MoU | Cấp Trường | Khung thỏa thuận
	K. SH-CNSH
	Thầy Nghiệp
michael.schneider@uni-bayreuth.de 
(International Office)
	Pro.Dr. Stefan Leible (president)

	
	University of Bayreuth, Germany 
	09
UB-DE
	10/03/2021
	10/03/2025
	MoA | Cấp Trường | Trao đổi sinh viên
	
	
	Pro.Dr. Stefan Leible (president)

	9
	National Institute for Environmental Studies (NIES, Japan)
	10
NIES-JP
	11/03/2021
	11/03/2026
	[bookmark: _heading=h.1fob9te]MoU | Cấp Trường | Hợp tác nghiên cứu
	 K. SH-CNSH
	Thầy Nghiệp
takeuchi.yayoi@nies.go.jp 
toyama.hironori@nies.go.jp 
(Center for EBES)
	Wanatabe, Chiho, PhD (president)

	10
	Công ty CP Dược phẩm, dược liệu Pharmedic (Việt Nam)
	11
Pharmedic-VN
	30/03/2021
	30/03/2026
	MoA| Cấp Trường | Khung thỏa thuận, hợp tác nghiên cứu khoa học
	P.QHĐN
(PTN. SH-PT)
	Cô Phương Thảo
contact@pharmedic.com.vn
	Trần Việt Trung (Tổng giám đốc)

	11
	Công ty CP Đầu tư New Era Stem Cell International (Việt Nam)
	12
NES-VN
	30/03/2021
	30/03/2026
	MoU | Cấp Trường | Khung thỏa thuận, hợp tác nghiên cứu khoa học
	P.QHĐN
(PTN. Kỹ nghệ mô-Vật liệu y sinh) 
	Cô Trần Lê Bảo Hà
ltthao.34.khtn@gmail.com
	Đỗ Xuân Trường (Giám đốc)

	12
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank chi nhánh Bình Thạnh)
	13
Agribank-VN
	15/4/2021
	15/4/2026
	MoA| Khung thỏa thuận chung
	P. KHTC
P. QHĐN
	A. Cao Thế
nguyencaothe6380@gmail.com 
	Giám đốc
Nguyễn Đình Huấn

	13
	[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Universitas Negeri Yogyakarta (UNY, Indonesia)
	14 
UNY, ID
	30/4/2021
	30/4/2026
	MoU | Khung thỏa thuận chung
	Khoa Toán-Tin
	Intl Programmes
international@uny.ac.id 
	Prof. Dr. Sumaryanto, M.kes (Rector)

	14
	Tokyo University of Agriculture & Technology (TUAT, Japan)
	15 - TUAT,JP
	28/06/2021
	28/08/2025
	MoS | Khung thỏa thuận chung
	Khoa Toán-Tin
	kokusai@cc.tuat.ac.jp 
	Dr.Atsushi Chitose (Executive Director)

	15
	Tokyo University of Agriculture & Technology (TUAT, Japan)
	16 - TUAT,JP
	28/06/2021
	28/08/2025
	MoA | Khung thỏa thuận chung
	Khoa Toán-Tin
	kokusai@cc.tuat.ac.jp
	Dr.Atsushi Chitose (Executive Director)

	16
	Universiti Teknologi MARA, Malaysia (UiTM, MY)
	17 - UiTM-MY
	27/8/2021
	27/8/2024
	MoU | Cấp Trường | Khung thỏa thuận, hợp tác nghiên cứu khoa học
	P.QHĐN
	ipsis@uitm.edu.my 
	Prof.Sr Dr. Md Yusof Hamid (Rector)

	17
	National Chi Nan University, Taiwan (NCNU)
	18-NCNU-TW
	13/10/2021
	13/10/2026
	Tái ký MOU
	P. QHĐN
	aaron@ncnu.edu.tw
Thầy Nghiệp 
	Prof.Dong-Sing Wuu (President)

	18
	Công ty CP Quản lý CT (CTGroup)
	19
CTGroup-VN
	14/10/2021
	14/10/2026
	Cấp trường | MoU | Khung thỏa thuận chung
	TT. Hỗ trợ SV
	nga.tran.m@ctgroupvietnam.com (C. Nga)
Chị N.T.T.Thúy Hằng (TT.HTSV)
	CT.HĐQT-Vũ Hồng Quan
PHT. Trần Lê Quan

	19
	Ovidius University of Constanta (OUC, Romania)
	20
OUC, RO
	01/11/2021
	01/11/2026
	MoA | Erasmus+ | Trao đổi tài liệu, giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo...
	K. MT
	liviugalatchi@yahoo.com (Prof. Liviu-Daniel GALATCHI)
Cô Tô Thị Hiền
	Assoc.Prof. Dan-Marcel Iliescu (Rector)
PTH. TLQuan

	20
	One Mount Group (OMG, Việt Nam)
	21
OMG,VN
	01/11/2021
	01/11/2026
	MoU | Chương trình học tập, nghiên cứu, đào tạo, sự kiện
	P.QHĐN
	TS. Bùi Xuân Ngọc Hà
habxn@onemount.com 
	GĐ.Nguyễn Chí Kiên
PHT. TLQuan

	21
	Auckland University of Technology (AUT, New Zealand)
	23
AUT, NZ
	01/11/2021
	01/11/2026
	[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]MoU | trao đổi GV, SV, tư liệu, hội thảo quốc tế, các chương trình đào tạo
	P.QHĐN
	
	

	22
	National Academies Press (NAP, Hoa Kỳ)
	22
NAP, USA
	05/11/2021
	05/11/2031
	MoA | Cấp trường | Dịch và xuất bản trực tuyến ấn phẩm sách (Ký số)
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]K. SH-CNSH
	btnngoc@hcmus.edu.vn (Cô Ngọc)
	Kevin Hale (Director)
PHT. TLQuan

	23
	Trung tâm kỹ thuật đo lường 3 (QUATEST 3, Việt Nam)
	24
QUATEST3,VN
	01/11/2021
	01/11/2026
	MoA | Chương trình đào tạo, nghiên cứu KH, sự kiện
	K. SH-CNSH
	ntrnhan@.hcmus.edu.vn (Nguyễn Trí Nhân)
	Nguyễn Thái Hùng (Giám Đốc)
HT.TL Quan

	24
	Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
	27
DNSG,VN
	07/12/2021
	07/12/2026
	[bookmark: _heading=h.4d34og8]MoU| Khung thỏa thuận chung
	P.QHĐN
	aily@doanhnhansaigon.vn (C.Ái Ly, 090 278 7375)
	Trần Hoàng (Tổng biên tập)
HT.TLQuan

	25
	Global Change Research Institute of the Czech (CzechGlobe, Czech)

	25
CzGl,CZ
	20/12/2021
	30/5/2026 
	MoS  | Ghi nhớ hợp tác (ký lần đầu 2016)
	TT. Nghiên cứu MT-KH
	pqhuong@hcmus.edu.vn (Phạm Quỳnh Hương, 0913.145.864)
nguyen.v@czechglobe.cz (A. Xuân Vinh, đại diện CzechGlobe VN)
	Prof. Dr. Sc. Michal V. Marek (Director)
HT.TL Quan

	 26 
	University of Bialystok (UB, Poland)
	26
UB,PL
	20/12/2021
	20/12/2023
	MoA | Erasmus+ | Trao đổi tài liệu, giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo..
	BM. Hải dương, Khí tượng, Thủy văn, K.VL-VLKT
	p.bialas@uwb.edu.pl (Piotr Bialas)
vlhphuoc@hcmus.edu.vn (Võ Lương Hồng Phước)
	Prof. dr hab. Izabela Swiecicka (vice rector)
PHT. TT Triết

	27
	National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC, Thailand)
	27
BIOTEC,TH
	16/12/2021
	01/01/2024
	MoU|Thỏa thuận khung
	K.SH-CNSH
	Thầy Hiếu
	Mr.Wonnop Visessanguan, Ph.D (Executive Director)
HT.TL.Qiuan


[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Tổng cộng: 29 văn bản
[bookmark: _heading=h.ze9vxi3v0iu7]
